
UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

TRƯƠNG MẦM NON 20/10 

Số      /QĐ-MN20/10 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Mường Thanh, Ngày    tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Vê việc công bố công khai Trường mầm non 20/10 mua sắm trang thiết bị                                       

đồ dùng, đồ chơi năm 2024 

 

Căn cứ vào Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ – TrMN20/10 ngày 10 tháng 9 năm 2024 của 
trường Mầm non 20/10 thành phố Điện Biên Phủ về Quy chế thực hiện công khai 
trong hoạt động của trường Mầm non 20/10; 

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT - BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm 

non và phố thông;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường Mầm non 20/10, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều1. Công bố công khai trường Mầm non 20/10 mua sắm trang thiết bị                                

đồ dùng, đồ chơi năm 2024 với số tiền là: 71.663.404 đồng (Bẩy mươi mốt triệu sáu 

trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm linh bốn đồng). ( Có danh mục kèm theo) 

Điều 2. Giao cho Bà Cao Hiền Dịu có trách nhiệm thực hiện công khai trên 

trang Website của trường và bảng tin của trường. Đại diện Ban chấp hành công đoàn 

và Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức thực hiện công khai 

theo quy định. Lập biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công khai và lưu 

hồ sơ. 

  Điêu 3. Quyêt định này có hiệu lực kê từ ngày ký. Các cá nhân được giao 

nhiệm vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định 
Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 3; 

- CBGVVN (hscv); 
- Lưu VT, HSKT 

 

                                                                                              Dương Thị Hồng Hạnh 



DANH MỤC  

(Kèm theo QĐ số     /QĐ-MN20/10   ngày 07  tháng 01 năm 2025 )  

Đơn vị: Đồng 

Stt Nội dung công việc ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

* DANH MỤC THEO THÔNG TƯ 01     

1 Phản Cái 8 990.000 7.920.000 

2 Bóng nhỡ Quả 1224 13.000 15.912.000 

* DANH MỤC THEO QUYẾT ĐỊNH 118     

1 attomat 30A     

 Bảo hành 12 tháng     

2 Máy xay đa năng Bộ 1 3.990.000 3.990.000 

3 Phụ kiện + công lắp điều hòa     

3.1 Ống Đồng PC 9.52 Mét 3 140.000 420.000 

 Xuất xứ: Việt Nam     

3.2 Ống Đồng PC 6.35 Mét 3 90.000 270.000 

 Xuất xứ: Việt Nam     

3.3 Ống bảo ôn Sợi 3 60.000 180.000 

 Xuất xứ: Việt Nam     

3.4 Băng cuốn trắng Cuộn 2 18.000 36.000 

 Xuất xứ: Việt Nam     

3.5 Dây điện cu/PVC/PVC 2x1.5 Mét 8 23.000 184.000 

 Xuất xứ: Việt Nam     

3.6 Attomat 30A Cái 1 100.000 100.000 

 Xuất xứ: Việt Nam     

3.7 Giá treo điều hòa nhỏ Bộ 1 188.000 188.000 

 Xuất xứ: Việt Nam     

3.8 Bộ phụ kiện Gói 1 150.000 150.000 

 Xuất xứ: Việt Nam     

3.9 Công lắp điều hòa casper 12.000 BTU - 1 chiều Bộ 1 450.000 450.000 

* Cộng    71.800.000 

* 

Giảm trừ thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 

72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 (Theo nghị quyết số 

142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội) 

   
136.596 

*     Giá trị sau giảm thuế    71.663.404 
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